PHỤ LỤC I
Mẫu 1A. 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN:...............................................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh  phúc

Bắc Ninh,  ngày…..tháng.......năm 20... 


PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

Học kỳ:...........Năm học: 20.......- 20........

Họ và tên:..…………....................…Ngày sinh:......./........./........ MSSV:................................. 

Lớp.........................Khóa............................Ngành học..............................................................
	NỘI DUNG SINH VIÊN 

TỰ ĐÁNH GIÁ
	Mức

điểm quy định
	Mức điểm SV

tự đánh giá
	Mức điểm GVCN

Xác nhận

(Bằng số/

Bằng chữ)

	Điều 4. Đánh giá về ý thức tham gia học tập.
	20
	
	

	a. Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học.
	4
	
	........../.........

	b. Không vi phạm quy chế kiểm tra, thi kết thúc môn học của học kỳ.
	5
	
	........../.........

	c. Đạt kết quả học tập: (tính lần thi thứ nhất)

- Xuất sắc:

- Giỏi:

- Khá:
	5

4

3
	
	........../.........

	d. Tích cực tham gia câu lạc bộ khoa học, có bài viết được đăng tin ở kỷ yếu của Nhà trường hoặc được báo cáo tại các Hội nghị (Không tính luận văn TN)
	3
	
	........../.........

	đ. Sinh viên có tinh thần vượt khó để học tập; Được chọn vào đội tuyển của Trường tham dự thi đấu các môn thể thao ngoài Trường.
	3
	
	........../.........

	Điều 5. Đánh giá về ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường.
	25
	
	........../.........

	a. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa theo quy định của Nhà trường.
	5
	
	........../.........

	b. Chấp hành tốt quy chế, quy định, nội quy ở nội trú, ngoại trú.
	5
	
	........../.........

	c. Tích cực tham gia lao động vệ sinh môi trường .
	5
	
	........../.........

	d.Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt lớp, chi đoàn, khóa.
	5
	
	........../.........

	đ. Nộp học phí, bảo hiểm y tế đủ, đúng thời gian quy định và các khoản lệ phí khác (nếu có) của Lớp, Đoàn trong học kỳ, năm học.
	5
	
	........./.........

	Điều 6.Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị-xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn XH.
	20
	
	........../.........

	a. Tham gia học đầy đủ tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên. 
	4
	
	........../.........

	b.Tham gia đầy đủ các buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần.
	6
	
	........../.........

	c. Tham gia đầy đủ các buổi mít tinh, nghe thời sự, cổ vũ các hoạt động tập thể, biểu diễn, thi đấu thể thao, văn hoá, văn nghệ do Trường tổ chức hoặc được cử đi giao lưu, thi đấu với các đơn vị khác.
	5
	
	........../.........

	d.Tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: Đóng góp các loại quỹ từ thiện, các hoạt động tình nguyện khác. Không vi phạm pháp lệnh và các quy định về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội khác.
	5
	
	........../.........

	Điều 7: Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng.
	25
	
	........../.........

	a. Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
	6
	
	........../.........

	b. Không vi phạm về công tác giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, luật an toàn giao thông.
	6
	
	........../.........

	c. Sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo trong học kỳ, năm học.
	8
	
	........../.........

	d. Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, gắn bó với tâp thể, với cộng đồng .
	5
	
	........../.........

	Điều 8: Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức trong Nhà trường hoặc đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện của SV
	10
	
	........../.........

	a. Sinh viên là: Đảng viên, thành viên cán bộ Lớp, cán bộ Đoàn, thành viên Hội Sinh viên, thành viên các CLB hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
                     
	5
	
	........../.........

	b. Sinh viên đạt được thành tích trong các trường hợp sau :

- Tham gia các hoạt động được giấy khen của trường hoặc các đơn vị ngoài trường; 

- Là thành viên của lớp, của khối tham gia các hội thi ở cấp bộ môn, khoa, trường đạt giải nhất:+5 đ, nhì:+4 đ, ba:+3đ, khuyến khích:+2 đ.

- Có thành tích đặc biệt trong học tập, NCKH, rèn luyện.(có minh chứng)
	5
	
	........../.........

	TỔNG ĐIỂM (Bằng chữ).................................
	100
	
	


Xếp loại: a) Từ 90 đến 100 điểm:        loại Xuất sắc..............

                b) Từ 80 đến dưới 90 điểm: loại Tốt.........................

                c) Từ 65 đến dưới 80 điểm: loại Khá.......................

                d) Từ 50 đến dưới 65 điểm: loại Trung bình .........

                đ) Từ 35 đến dưới 50 điểm: loại Yếu.......................

                e) Dưới 35 điểm:                  loại Kém.....................

	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP CHUYÊN NGÀNH
(Ký ghi rõ họ và tên)
	SINH VIÊN

(Ký ghi rõ họ và tên)


                                                      Mẫu 2A 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN.......................................................

Lớp..............Khóa........Ngành học...............


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh  phúc

Bắc Ninh,  ngày…..tháng.......năm 20...


BẢNG ĐÁNH GIÁ 
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

Học kỳ:….......Năm học: 20.........- 20..........
( *năm học hoặc  toàn khóa học)

	TT
	Mã SV
	Họ và tên
	Giới tính


	Lớp
	Khóa
	Sinh viên

tự đánh giá
	Lớp

đánh giá
	HĐ khoa

đánh giá
	HĐTrg

đánh giá

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Điểm
	Xếp loại
	Điểm
	Xếp loại
	Điểm
	Xếp loại
	Điểm
	Xế loại

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 ( Lưu bộ môn 01 bản. Chuyển Hội đồng Khoa 01 bản, phòng CT HSSV 01 bản)
	THƯ KÝ

(Ký ghi rõ họ và tên)

	           LỚP TRƯỞNG

        (Ký ghi rõ họ và tên)
	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP CHUYÊN NGÀNH
 (Ký ghi rõ họ và tên)


Mẫu 3A 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN...................................................

Lớp...............Khóa.........Ngành học.............
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh  phúc

Bắc Ninh,  ngày…..tháng.......năm 20….


BIÊN BẢN HỌP LỚP
V/v Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên
Học kỳ:........Năm học: 20.......- 20........
1. Thành phần tham dự :

1.1.Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập tham dự :......................................................
1.2.Chủ tọa (Lớp trưởng)..............................................................................................
1.3.Thư ký :(Lớp bầu cử).............................................................................
1.4. Số lượng sinh viên tham dự họp
Tổng số :....................Có mặt.....................Vắng mặt.......................................................

2. Thời gian :

-  Từ.......h......đến........h.........ngày ......../......../ 20......................................

- Tại : ...........................................................................................................

3. Nội dung : 

- Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/ TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bội trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

3.1 Tập thể lớp ......................đã tiến hành xem xét và thông qua mức điểm tự đánh giá của từng sinh viên trên cơ sở các minh chứng để xác nhận kết quả rèn luyện học kỳ.............năm học 20........20......... 
Các ý kiến như sau:

+.....................................................................................................................

+.....................................................................................................................

3.2 Kết quả bình xét cho từng người như sau: 

             (Có bảng thống kê kèm theo)

3.3 Kết quả tổng hợp như sau:

 BẢNG TỔNG HỢP

 KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

Học kỳ:........Năm học: 20.......- 20........
	TT
	Khóa
	Tổng số sinh viên
	Giới tính
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém
	Ghi chú

	
	
	
	Nam
	Nữ
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Kết thúc : 

- Kết quả bình xét, biên bản đã được đọc cho mọi người nghe và thống nhất biểu quyết với kết quả: ........./.........người tham dự họp (........%)

- Biên bản được lập thành 03 bản: Lưu bộ môn 01 bản và chuyển Hội đồng Khoa.............. 01 bản, phòng Công tác HSSV 01 bản.
- Cuộc họp kết thúc hồi.........h........... cùng ngày. 

	THƯ KÝ

(Ký ghi rõ họ và tên)
	          LỚP TRƯỞNG

        (Ký ghi rõ họ và tên)
	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP CHUYÊN NGÀNH
 (Ký ghi rõ họ và tên)


Mẫu 4A.

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

HỘI ĐỒNG KHOA..............................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh  phúc

 Bắc Ninh,  ngày…..tháng.......năm 20…..


BẢNG ĐÁNH GIÁ 
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

Học kỳ:.........Năm học: 20.......- 20........
	TT
	Mã SV
	Họ và tên
	Giới tính
	Lớp
	Khóa
	Sinh viên

tự đánh giá
	Lớp

đánh giá
	HĐ khoa

đánh giá
	HĐTrường

đánh giá

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Điểm
	Xếp loại
	Điểm
	Xếp loại
	Điểm
	Xếp loại
	Điểm
	Xếp loại

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THƯ KÝ

(Ký ghi rõ họ và tên)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký ghi rõ họ và tên)


Mẫu 5A. 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

HỘI ĐỒNG KHOA..............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh  phúc

 Bắc Ninh,  ngày…..tháng.......năm 20…..


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KHOA 

V/v Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Học kỳ:........Năm học: 20.......- 20........
1. Thành phần tham dự :

1.2.Chủ tọa (Chủ tịch hội đồng cấp Khoa, Trường).................................

1.3.Thư ký :..............................................................................................

1.4.Các ủy viên :
-................................................................................................................

2. Thời gian :

-  Từ..........đến.............ngày ...................

- Tại : Phòng họp....................( Văn phòng Khoa.....................................)
3. Nội dung : 

- Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/ TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bội trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

3.1 Hội đồng khoa..............................đã tiến hành xem xét và thông qua mức điểm tự đánh giá của từng sinh viên trên cơ sở cố vấn học tập đã xác nhận kết quả rèn luyện của sinh viên. Các ý kiến như sau:

+............................................................
3.2 Kết quả bình xét cho từng người như sau: 

             (Có bảng thống kê kèm theo)

3.3 Kết quả tổng hợp như sau:

 BẢNG  TỔNG HỢP

 KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

Học kỳ:........Năm học: 20.......- 20........
	TT
	Khóa
	Tổng số
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá
	Trg bình
	Yếu
	Kém
	Ghi chú

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tồng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Kết thúc : 

- Biên bản đã được đọc cho Hội đồng nghe và thống nhất biểu quyết với kết quả  : ........./.........người tham dự họp (............%)

- Biên bản được lập thành 02 bản (Lưu văn phòng khoa và chuyển HĐT)

- Cuộc họp kết thúc hồi......h........... 

	THƯ KÝ

(ký ghi rõ họ và tên)
	
	
	CHỦ TỊCH

(ký ghi rõ họ và tên)


1

